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LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình Các chấ t d iêu  hoà sinh  trưởng thư c  vă t là giáo trình 
thuộc chuyên ngành Sinh lý học thực vật ở các trường Đại học Sư phạm 
và cấc trường khác. Giáo trình cập nhật những kiến thức mới nhất (đến 
năm 2010) về các chất điếu hoà sinh trưởng là hormon thực vật, những 
chất tự nhiên khác và những chất được con người tổng hợp nên có tác 
động điều hoà sinh trưởng thực vật. Giáo trình cập nhật kiến thức hiện 
đại về cơ chế sinh tổng hợp, các con đường vận chuyển trong cơ thể thực 
vật và cơ chê tác động của các chất điều hoà sinh trưởng đối với các chức 
nàng sinh lý, trao đổi chất của cơ thê thực vật. Giáo trình  cũng giới 
thiệu khái quát về các hệ điểu hoà khác tồn tại trong cơ thể thực vật 
nhằm làm sáng tỏ vai trò và vị trí của hệ điều hoà hormon giữa các hệ 
diều hoà khác đảm bảo cho sự hoạt động hài hoà các chức năng sông của 
cơ thể thực vật. Trong giáo trình cũng giới thiệu các thành tựu ứng dụng 
các chất điểu hoà sinh trưởng vào hoạt động sản xuất của con người ở 
lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, đặc biệt trong nghề làm 
vườn và lâm nghiệp.

Sách phục vụ cho sinh viên và học viên cao học của các khoa Sinh 
học, Sinh học -  Kỹ thuật nông nghiệp, Sinh — Hoá học và Sinh học — Môi 
trường trong các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, sinh viên các 
chuyên ngành có liên quan đến sinh học thực vật thuộc các trường Đại 
học khác.

Sách cũng rấ t bô ích cho giáo viên trungr học trone việc nâne cao 
kiến thức sinh học thực vật nói chung, đặc biệt, sinh học cơ thể thực vật 
liên quan đến những kiến thức về hormon thực vật, cảm ứng, sinh 
trưởng phát triển và sinh sản thực vật thuộc chương trình  Sinh học lớp 
11 và điểu hoà hoạt động gen thuộc chương trình  Sinh học lớp 12 ở 
trường THPT, cũng như chương trình Sinh học 6 và chương trình Sinh 
học 9 ở trường THCS.

Sách sẽ là tài liệu tham  khảo bổ ích cho các nhà làm vườn trồng cây 
lấy quả, các nhà lâm nghiệp cũng như cho những ai muôn tìm hiểu vai 
trò của các hệ điều hoà đối với các chức năng hoạt động sống của cơ thể 
thực vật.
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NHẬP MÔN

Trong cơ thể đa bào luôn tồn tại, phát triển và hoàn thiện theo tiến 
trình  tiến hoá các hệ thông điều hoà, đảm bảo thực hiện sự tương tác 
giữa các quá trình phát sinh hình thái (hình thành các tế  bào, mô và cơ 
quan của cơ thê), đó là hệ điều hoà dinh dưỡng, điêu hoà hormon và điểu 
hoà điện sinh lý. Các hệ điều hoà đó liên quan với nhịp nội tại (đồng hồ 
sinh học) vốn là phương tiện đo đếm nhịp phát triển nội tại trong mối 
tương quan thích nghi của cơ thế thực vật đối với ngoại cảnh (thay đổi 
ngày, đêm, mùa). Trong giáo trình này, chúng ta tập trung xem xét sâu 
hệ điều hoà hormon (phytohormon), nhưng để có khái niệm về vị trí và 
vai trò của hệ điểu hoà hormon giữa các hệ điều hoà khác, chúng ta cần 
có khái quát về các hệ điểu hoà trước khi đi sâu nghiên cứu các 
phytohormon (các chất điều hoà sinh trưởng) trong cơ thể thực vật.

1.1. PHYTOHORMON LÀ GÌ?
Phytohormon (hormon thực vật) là các phân tử tín hiệu (truyền tin), 

tồn tại ở hàm lượng rấ t bé nhỏ (nồng độ ịig, ng), được hình thành tại một 
nđi nhưng gây hiệu ứng sinh học mạnh tại một nơi (mô, cơ quan) khác 
cách xa nguồn, do đó nó phải di chuyển. Sự biến đổi nồng độ hormon và 
cảm ứng của mô là trung gian của hàng loạt các quá trình diễn ra trong 
cây, nhiều quá trình trong đó liên quan với các tác nhân môi trường. 
Trong cơ thế thực vật, hormon điều hoà và phối hợp quá trình trao đổi 
chất, sinh trưởng và phát sinh hình thái thường phụ thuộc vào các tín 
hiệu hóa học từ một phần này đến một phần khác của cơ thể. Ý tưởng đó 
dã bát nguồn trong Ihế kỷ XIX từ nhà thực vậl học người Dức Julyus 
von Sachs (1832 — 1897).

Sachs đã đê xuất rằng, các tín hiệu hoá học có vai trò điểu hoà đôi 
với sự hình thành và sinh trường của các cơ quan khác nhau của thực 
vật. Ồng cũng giả định rằng, các tác nhân bên ngoài như trọng lực có 
thê tác động đến sự phân bô' của các hợp chất trong cây. Mặc dầu Sachs 
chưa biết bản chất của các tín hiệu hoá học đó, ý tưởng của ông đã dẫn 
đến sự phát hiện ra  chúng.

Nhiều quan niệm của chúng ta về mổi liên hệ giữa các tế  bào trong 
cơ thể thực vật xuất phát từ các nghiên cứu tương tự trong động vật. 
Trong cơ thể động vật, các tín hiệu hoá học vốn là phương tiện liên kêt
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giữa các tê bào được gọi là horm on. Hormon tương tác với các protein 
đặc hiệu của tế  bào gọi là chất nhận.

Phytohormon, là những hợp chất hữu cơ, là sản phẩm tự nhiên bình 
thường do cơ thể thực vật tổng hợp nên, là nhũng phân tử tín hiệu với 
liều lượng rấ t thấp (j.ig hoặc thậm chí ng) gây nên hiệu ứng sinh học cao 
tại các mô cách xa nơi chúng được hình thành. Phytohormon đóng vai 
trò chủ đạo trong sự điều hoà các quá trình sinh trưởng, phát triển, 
phản ứng thích nghi đối vói môi trường và những quá trình sinh lý, hoá 
sinh khác trong cơ thể thực vật.

1.2. ĐẶC TRƯNG CHUNG
Phytohormon là những hợp chất phân tử thấp. Hàm lượng phytohormon 

trong mô rất ít (khoảng 1CT13 -  10-5 mol/1) nhưng có hiệu ứng sinh học 
rấ t cao. Hệ phytohormon ít chuyên hóa hơn so với hormon động vật bậc 
cao, nơi có tuyến nội tiết riêng biệt. Phytohormon di chuyển theo con 
đường chung vận chuyển vật chất trong cây, theo hệ mạch dẫn. Trong cơ 
thể thực vật, việc điều hoà bằng cách đóng hay ngắt các chương trình 
sinh lý và phát sinh hình thái đều do cùng một sô" các hormon vói tương 
quan hàm lượng khác nhau thực hiện.

Có 5 hormon được phát hiện trước đây là auxin, gibberellin, xytokinin, 
axit abxixic, etylen và mối đây đã phát hiện thêm các chất cũng có vai 
trò điều hoà sự phát triển của cây là braxinosteroit, polyamin, axit 
jasmonic và axit salixylic.

Phytohormon không chỉ tham gia điểu hoà quá trình sinh trưởng 
mà còn là tác nhân rấ t quan trọng trong các hiện tượng chín, già, phản 
ứng của cơ thể đối với môi trường, vận chuyển vật chất và nhiều chức 
năng khác của cơ thể.

Hormon thực vật có nhiều ứng dụng trong thực tế  sản xuất, đặc biệt 
trong ngành trồng trọt, trong công nghệ sinh học.

Ngoài hệ điều hoà hormon, trong cơ thể thực vật tồn tại một sô' các 
hệ điều hoà khác góp phần đảm bảo sự hoạt động hài hoà các chức năng 
hoạt động sông của cơ thể. Do đó sẽ rấ t bổ ich khi chúng ta tổng quan lại 
các hệ điều hoà khác để thấy được vai trò của hormon trong tổng thể các 
hệ điều hoà chức năng của cơ thể thực vật.
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Chương 1

TỔNG QUAN VỂ CÁC HỆ ĐlỂU HOÀ 
TRONG C ơ  THỂ THựC VẬT

1.1. KHÁI NIỆM CHUNG
Trước khi xem xét các phytohormon, chúng ta cần khái quát vê các hệ 

diêu hoà khác tồn tại trong cơ thể thực vật, trên nền điều hoà chung đó, 
chúng ta sẽ tìm hiếu sâu hơn và chi tiết hơn vê vai trò của các phytohormon.

Thực vật với sự phân hoá thành hệ thống tổ chức phức tạp gồm các 
cơ quan, các mô chứa số lượng lớn các tế  bào và bào quan chuyên hoá đòi 
hỏi phải hình thành hệ thống kiếm tra hoàn chỉnh đảm bảo điều phối 
hài hoà các hoạt động sông xảy ra bình thường trong phạm vi của tế  bào 
cũng như trong toàn bộ cơ thế.

Trong quá trình tiến hoá, trước tiên xuất hiện các hệ thống điều hoà 
nội bào bao gồm sự điều hoà enzym, điều hoà hoạt động của màng và sự 
diều hoà gen được thê hiện ở sự biếu hiện gen và truyền tín hiệu.

Từ khi xuất hiện các cơ thế đa bào, hình thành các hệ điểu hoà giữa 
các tê bào trong mô và giữa các mô trong cơ quan và giữa các cơ quan 
trong cơ thế. Các hệ điểu hoà trong cơ thê thực vật bảo đảm sự tương tác 
của các quá trình trao dổi chất, các chức năng sinh lý dẫn tỏi sự nhịp 
nhàng, hài hoà trong quá trình phát sinh hình thái (hình thành tế  bào, 
mô và các cơ quan của cơ thể), về bản chất, đó là hệ điều hoà dinh dưỡng, 
diều hoà hormon, điều hoà diện sinh lý trong mối tương tác liên quan với 
nhịp nội tại (đồng hồ sinh học). Thực vật sử dụng đồng hồ sinh học trong 
do đếm nhịp nội tại trong mối tương tác thích nghi đôi với ngoại cảnh 
(hiến đổi theo ngày đêm) thông qua sự điều biến của sắc tốphytocrom,...

1.2. ĐIỂU HOÀ NỘI BÀO
Trong các hệ điều hoà nội bào, trước tiên chúng ta nghiên cứu sự 

điều hoà hoạt tính của các enzym.

1.2.1. Điều hoà hoạt tính của enzym

Điều hoà hoạt tính enzym được thực hiện ở các trung tâm xúc tác. 
Trước hết là khả năng phản ứng và hướng hoạt động của trung tâm xúc 
tác phụ thuộc vào hàm lượng cơ chất, sự hiện diện của các coenzym (đối 
VỚI các enzym hai thành phần), các cofactor (các ion tác động đặc hiệu), 
các châ't hoạt hoá và các chất ức chế tác động ở trung tâm xúc tác cũng
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